
STT
Đối tượng sử dụng/Đơn vị 

được trang bị

Số 
lượng 
tối đa

(xe/đơn 
vị)

Chủng loại Ghi chú

1 2 3 4 5
I Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 1
Xe ô tô gắn thiết bị 

chuyên dùng
2 Chi cục Kiểm lâm

2.1
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa 
cháy rừng

1 Xe ô tô tải

2.2 Hạt Kiểm lâm huyện Bác Ái 1 Xe ô tô tải
2.3 Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Sơn 1 Xe ô tô tải
2.4 Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Phước 1 Xe ô tô tải
2.5 Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam 1 Xe ô tô tải
2.6 Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Bắc 1 Xe ô tô tải
2.7 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Núi Chúa 1 Xe ô tô tải

3 Chi cục Thủy lợi 1
Xe ô tô gắn thiết bị 

chuyên dùng

4
Trung tâm dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, 
thủy sản

1 Xe tải lạnh

II Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
2.1 Trung tâm công tác xã hội 1 Xe cứu thương
2.2 Cơ sở cai nghiện ma túy 1 Xe cứu thương
III Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3.1 Đoàn Ca múa nhạc dân tộc 1 Xe 46 chỗ ngồi

3.2
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể 
thao

1
xe 29 chỗ ngồi trở 

lên

3.3 Thư viện tỉnh 1
Xe thư viện lưu 

động

1
xe 29 chỗ ngồi trở 

lên

1
Xe sân khấu lưu 

động

1 Xe bán tải cải hoán

IV Sở Giao thông vận tải

4.1 Thanh tra Giao thông 5
Xe thanh tra giao 

thông
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STT
Đối tượng sử dụng/Đơn vị 

được trang bị

Số 
lượng 
tối đa

(xe/đơn 
vị)

Chủng loại Ghi chú

1 2 3 4 5

V  Ban An toàn Giao thông 1
Gắn thiết bị chuyên 
dùng

1

Xe tải trọng 5,5 
tấn, gắn thiết bị sản 
xuất chương trình 
trực tiếp

1

Xe gắn thiết bị sản 
xuất chương trình 
lưu động cùng sâu, 
vùng xa

1
Xe 16 chỗ gắn 
thiết bị Phát thanh 
Lưu động

1

Xe Truyền hình 
lưu động (xe tải 
13,7 tấn), găn thiết 
bị sản xuất chương 
trình trực tiếp

VII  UBND huyện Thuận Nam 

 Trung tâm Văn hóa - TT và TT huyện 1
Xe chuyên dùng 
phát thanh lưu 

động
VIII  UBND huyện Ninh Phước 

 Trung tâm Văn hóa - TT và TT huyện 1
Xe chuyên dùng 
phát thanh lưu 

động
IX  UBND huyện Ninh Hải 

 Trung tâm Văn hóa - TT và TT huyện 1
Xe chuyên dùng 
phát thanh lưu 

động

X  UBND huyện Bắc Ái 

 Trung tâm Văn hóa - TT và TT huyện 1
Xe chuyên dùng 
phát thanh lưu 

động

XI  UBND huyện Ninh Sơn 

 Trung tâm Văn hóa - TT và TT huyện 1
Xe chuyên dùng 
phát thanh lưu 

động

 Ban quản lý công trình công cộng và quản lý chợ 1 Xe chở rác

 Đài phát thanh truyền hình tỉnh VI
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